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HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG NGÀY 21/2/2022)

Tiết 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 10C12 10C13 10C14

2

S

1 CC-V.Hòa CC-Vân Hiển CC-G.Nguyên CC-C.Băng CC-H.Vân CC-B.Quý CC-D.Thanh CC-K.Ngân CC-T.Thái CC-C.Chánh CC-T.Quyên CC-H.Luân CC-P.Dũng

2 SHCN-V.Hòa SHCN-Vân Hiển SHCN-G.Nguyên SHCN-C.Băng SHCN-H.Vân SHCN-B.Quý SHCN-D.Thanh SHCN-K.Ngân SHCN-T.Thái SHCN-C.Chánh SHCN-T.Quyên SHCN-H.Luân SHCN-P.Dũng

3 Sinh-K.Ngân Anh-K.Chi Sử-G.Nguyên TinTH-V.Ánh Văn-Tú. Trinh Lý-X.Hạnh GDCD-T.Thái Địa-T.Huyền Anh-K.Loan Văn-D.Thanh Sử-T.Quyên Anh-P.Việt Sử-H.Luân

4 Địa-S.Long Anh-K.Chi Hóa-Kim. Long Hóa-C.Băng GDCD-T.Thái Lý-X.Hạnh Anh-Quang Anh-Duyên Sử-T.Quyên Sử-G.Nguyên Lý-V.Hòa Toán-X.Bảo Anh-P.Dũng

5 Anh-H.Vân GDCD-T.Thái Địa-S.Long Sinh-K.Ngân Sử-G.Nguyên Hóa-B.Quý Anh-Quang Sử-T.Quyên Văn-Q.Trang TinTH-V.Ánh Địa-T.Hồng Toán-X.Bảo Anh-P.Dũng

C

1

2 TD TD TD

3 TD TD TD

4 TD TD TD TD

5 TD TD TD TD

3

S

1 Anh-H.Vân Văn-N.Xuân TinTH-V.Ánh Văn-Q.Trang Văn-Tú. Trinh CN-V.Hồng Địa-T.Hồng Anh-Duyên QP-T.Êm Địa-S.Long GDCD-T.Thái TinLT-D.Tân Toán-Phương

2 Anh-H.Vân Văn-N.Xuân CN-V.Hồng Anh-P.Việt Văn-Tú. Trinh Văn-D.Thanh GDCD-T.Thái Anh-Duyên Hóa-H.Nhung Sinh-K.Ngân Anh-P.Dũng Hóa-B.Quý Địa-T.Hồng

3 TinLT-D.Tân Anh-K.Chi Văn-Tú. Trinh Địa-S.Long Anh-H.Vân Văn-D.Thanh Lý-T.Thuỷ Hóa-B.Quý GDCD-T.Thái Anh-Duyên CN-V.Hồng Anh-P.Việt Sinh-K.Ngân

4 CN-V.Hồng Lý-X.Hạnh Văn-Tú. Trinh Sinh-K.Ngân Anh-H.Vân Hóa-B.Quý Anh-Quang QP-T.Êm Văn-Q.Trang Anh-Duyên Văn-D.Thanh Anh-P.Việt GDCD-T.Thái

5 Văn-Tú. Trinh Hóa-H.Nhung Lý-T.Nghĩa TinLT-V.Ánh Sinh-K.Ngân Lý-X.Hạnh Anh-Quang TinLT-N.Tấn Văn-Q.Trang Hóa-B.Quý Văn-D.Thanh TinTH-D.Tân CN-V.Hồng

C

1

2 TANN-H.Vân-Henry Văn-N.Xuân Hóa-Kim. Long TD Văn-Tú. Trinh Sinh-K.Ngân Anh-Quang Văn-Q.Trang CN-V.Hồng TANN-NINO-Duyên TinTH-D.Tân TD Địa-T.Hồng

3 TANN-H.Vân-Henry Toán-Vân Hiển GDCD-T.Thái TD Hóa-Kim. Long Toán-X.Bảo CN-V.Hồng Lý-T.Thuỷ Địa-T.Hồng TANN-NINO-Duyên Sinh-K.Ngân TD Văn-Tú. Trinh

4 Hóa-H.Nhung CN-V.Hồng TANN-Gray-Duyên Anh-H.Vân Toán-X.Bảo TANN-Quang-NINO GDCD-T.Thái Anh-K.Loan Toán-Vân Hiển Toán-B.Thủy Lý-T.Thuỷ

5 Toán-B.Thủy Anh-K.Chi TANN-Gray-Duyên CN-V.Hồng Văn-D.Thanh TANN-Quang-NINO Sinh-K.Ngân Lý-X.Hạnh Toán-Vân Hiển Hóa-Kim. Long Hóa-C.Băng

4

S

1 Văn-Tú. Trinh TinLT-D.Tân Toán-T.Hải Toán-L.Anh TinTH-V.Ánh Toán-X.Bảo Văn-D.Thanh Văn-Q.Trang Anh-K.Loan Anh-Duyên Sử-T.Quyên Địa-T.Huyền Hóa-C.Băng

2 Lý-V.Hòa Địa-T.Huyền Văn-Tú. Trinh GDCD-T.Thái Sử-G.Nguyên Sinh-K.Ngân Văn-D.Thanh Văn-Q.Trang Toán-T.Hải Anh-Duyên Toán-B.Thủy QP-T.Êm TinLT-D.Tân

3 Lý-V.Hòa Sinh-K.Ngân Văn-Tú. Trinh Sử-G.Nguyên Toán-T.Hải GDCD-T.Thái Toán-L.Anh Anh-Duyên Sử-T.Quyên Toán-Vân Hiển TinLT-D.Tân Toán-X.Bảo Lý-T.Thuỷ

4 Toán-B.Thủy TinTH-D.Tân Anh-Duyên Lý-V.Hòa Văn-Tú. Trinh Sử-G.Nguyên Sử-T.Quyên Toán-B.Minh Địa-T.Hồng Văn-D.Thanh QP-T.Êm Toán-X.Bảo GDCD-T.Thái

5 Toán-B.Thủy Toán-Vân Hiển Anh-Duyên Hóa-C.Băng Lý-T.Thuỷ Địa-S.Long Sử-T.Quyên Toán-B.Minh TinTH-N.Tấn Văn-D.Thanh Địa-T.Hồng GDCD-T.Thái Văn-Tú. Trinh

C

1

2 TD Sử-H.Luân Toán-T.Hải TANN-P.Việt-Gray Anh-H.Vân Hóa-B.Quý Sử-T.Quyên GDCD-T.Thái TANN-K.Loan-NINO Sử-G.Nguyên TANN-P.Dũng-Henry Lý-T.Thuỷ TD

3 TD Văn-N.Xuân Toán-T.Hải TANN-P.Việt-Gray Sinh-K.Ngân CN-V.Hồng Toán-L.Anh Hóa-B.Quý TANN-K.Loan-NINO Toán-Vân Hiển TANN-P.Dũng-Henry Sử-H.Luân TD

4 Toán-Vân Hiển Sử-G.Nguyên Hóa-C.Băng TANN-H.Vân-Gray Văn-D.Thanh Lý-T.Thuỷ CN-V.Hồng Toán-T.Hải GDCD-T.Thái Sử-T.Quyên TANN-P.Việt-Henry

5 Toán-Vân Hiển Sinh-K.Ngân Sử-G.Nguyên TANN-H.Vân-Gray Anh-K.Chi Địa-T.Hồng Anh-Duyên Sử-T.Quyên CN-V.Hồng Văn-D.Thanh TANN-P.Việt-Henry

5

S

1 QP-N. Hoàng Anh-K.Chi Lý-T.Nghĩa Anh-P.Việt Lý-T.Thuỷ TinLT-V.Ánh Sinh-K.Ngân Địa-T.Huyền CN-V.Hồng Văn-D.Thanh Hóa-Kim. Long Văn-N.Xuân TinTH-D.Tân

2 Anh-H.Vân CN-V.Hồng Lý-T.Nghĩa Anh-P.Việt QP-N. Hoàng Anh-K.Chi Hóa-Kim. Long Lý-T.Thuỷ Lý-X.Hạnh Anh-Duyên Văn-D.Thanh Văn-N.Xuân QP-T.Êm

3 Toán-B.Thủy Lý-X.Hạnh Sinh-K.Ngân Lý-V.Hòa Hóa-Kim. Long Anh-K.Chi Toán-L.Anh Văn-Q.Trang Toán-T.Hải QP-T.Êm Văn-D.Thanh Anh-P.Việt CN-V.Hồng

4 TinTH-D.Tân Lý-X.Hạnh Hóa-Kim. Long QP-N. Hoàng Toán-T.Hải Văn-D.Thanh Toán-L.Anh CN-V.Hồng Văn-Q.Trang Lý-T.Thuỷ Toán-B.Thủy Sinh-K.Ngân Toán-Phương

5 Lý-V.Hòa Sinh-K.Ngân Anh-Duyên CN-V.Hồng Toán-T.Hải Toán-X.Bảo Văn-D.Thanh Toán-B.Minh Văn-Q.Trang TinLT-V.Ánh Anh-P.Dũng Lý-T.Thuỷ Toán-Phương

C

1

2 Toán-B.Thủy TD Văn-Tú. Trinh Văn-Q.Trang Hóa-Kim. Long TANN-K.Chi-Gray Toán-L.Anh TANN-NINO-Duyên Toán-T.Hải Lý-T.Thuỷ CN-V.Hồng Hóa-B.Quý TANN-P.Dũng-Henry

3 Sử-H.Luân TD CN-V.Hồng Toán-L.Anh Lý-T.Thuỷ TANN-K.Chi-Gray Hóa-Kim. Long TANN-NINO-Duyên Toán-T.Hải Văn-D.Thanh Lý-V.Hòa Anh-P.Việt TANN-P.Dũng-Henry

4 Văn-Tú. Trinh Anh-Duyên Toán-L.Anh Toán-T.Hải Toán-X.Bảo Văn-D.Thanh Toán-B.Minh Sinh-K.Ngân Hóa-B.Quý Anh-P.Dũng CN-V.Hồng Sử-H.Luân

5 Sinh-K.Ngân Lý-V.Hòa Sử-H.Luân Anh-P.Dũng

6

S

1 GDCD-T.Thái QP-N. Hoàng Anh-Duyên Toán-L.Anh Toán-T.Hải Sử-G.Nguyên CN-V.Hồng Toán-B.Minh TinLT-N.Tấn Địa-S.Long Toán-B.Thủy Văn-N.Xuân Anh-P.Dũng

2 Văn-Tú. Trinh Sử-H.Luân Toán-T.Hải Toán-L.Anh CN-V.Hồng TinTH-V.Ánh TinLT-N.Tấn Văn-Q.Trang Anh-K.Loan GDCD-T.Thái Toán-B.Thủy Địa-T.Huyền Anh-P.Dũng

3 Văn-Tú. Trinh Hóa-H.Nhung Toán-T.Hải Văn-Q.Trang Địa-S.Long QP-N. Hoàng QP-T.Êm TinTH-N.Tấn Anh-K.Loan Toán-Vân Hiển GDCD-T.Thái CN-V.Hồng Sử-H.Luân

4 Hóa-H.Nhung Văn-N.Xuân QP-N. Hoàng Văn-Q.Trang TinLT-V.Ánh Anh-K.Chi TinTH-N.Tấn Sử-T.Quyên GDCD-T.Thái CN-V.Hồng Anh-P.Dũng Sử-H.Luân Văn-Tú. Trinh

5 Sử-H.Luân Toán-Vân Hiển TinLT-V.Ánh Anh-P.Việt Anh-H.Vân Anh-K.Chi Văn-D.Thanh Sử-T.Quyên Hóa-H.Nhung Sử-G.Nguyên Anh-P.Dũng GDCD-T.Thái Văn-Tú. Trinh

C

1

2 Hóa-H.Nhung TANN-K.Chi-Henry Anh-P.Việt TD Văn-N.Xuân Văn-Tú. Trinh

3 Anh-H.Vân TANN-K.Chi-Henry CN-V.Hồng TD Văn-N.Xuân Toán-Phương

4 CN-V.Hồng Hóa-H.Nhung Văn-Q.Trang Toán-X.Bảo Toán-Phương
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7
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